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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

Số:              /QĐ-SYT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                Bắc Ninh, ngày   01   tháng 12  năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cấp giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh  

và phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật,  

danh sách đăng ký hành nghề đối với Phòng khám đa khoa quốc tế Việt Sing 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH 12 ngày 23/11/2009;  

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 

ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;   

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của UBND tỉnh 

Bắc Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh;   

Căn cứ biên bản thẩm định ngày 08/11/2023 của đoàn thẩm định thành lập 

theo Quyết định 827/QĐ-SYT ngày 03/11/2023 của Sở Y tế Bắc Ninh của Giám 

đốc Sở Y tế Bắc Ninh và Báo cáo hoàn thiện khắc phục tồn tại sau thẩm định của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng khám đa 

khoa quốc tế Việt Sing, thuộc Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế Việt 

Sing (địa điểm hành nghề: số 169 Hoàng Hoa Thám, phường Võ Cường, thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). 

- Số giấy phép hoạt động: 515/BN-GPHĐ cấp ngày 01/12/2023.  

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Bác sĩ Vũ Đình Thành, 

chứng chỉ hành nghề số 018413/HNO-CCHN do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 

03/02/2016. 
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- Thời gian hoạt động: Từ 07h30 đến 20h30, Thứ Hai đến Chủ nhật hàng 

tuần.  

Điều 2. Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật và 

danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở. 

- Phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật: theo phụ lục 1. 

- Danh sách người đăng ký hành nghề tại cơ sở: theo phụ lục 2. 

Phòng khám đa khoa quốc tế Việt Sing có trách nhiệm tổ chức, triển khai 

hoạt động khám bệnh chữa bệnh theo phạm vi, danh mục kỹ thuật chuyên môn đã 

được phê duyệt và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hành nghề 

khám bệnh chữa bệnh, quảng cáo trong lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh và các quy 

định khác liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Các ông (bà): Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Chánh thanh 

tra Sở Y tế; Trưởng phòng Y tế thành phố Bắc Ninh, Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật của Phòng khám đa khoa quốc tế Việt Sing và các cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./. 

 

 

Nơi nhận:  

- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 
- Phòng y tế TP Bắc Ninh (để giám sát); 

- Trang TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu VT, NVY. 

 KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

               

 

 

 
 

Đào Khắc Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

 

PHỤ LỤC 1. PHÊ DUYỆT PHẠM VI HOẠT ĐỘNG, DANH MỤC KỸ 

THUẬT CHUYÊN MÔN THỰC HIỆN TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ VIỆT SING  

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày  01/12/2023 của Sở Y tế) 

 

1. Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

- Nội khoa: Hô hấp, Tim mạch, Thần kinh, Thận Tiết niệu, Tiêu hóa 

- Ngoại: Tim mạch lồng ngực, Tiết niệu sinh dục, Tiêu hóa, Chấn thương chỉnh 

hình 

- Sản Phụ khoa 

- Hồi sức cấp cứu và chống độc 

- Gây mê hồi sức 

- Da liễu 

- Y học cổ truyền 

- Phục hồi chức năng 

- Xét nghiệm: Huyết học Truyền máu, Hóa sinh 

- Điện quang: Siêu âm chẩn đoán, Chụp Xquang chẩn đoán 

2. Danh mục kỹ thuật chuyên môn  

Số lượng: 242 kỹ thuật 

 

TT 

TT 

theo 

TT43 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN 

TUYẾN KỸ 

THUẬT 

A B C D 

  I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC     

    A. TUẦN HOÀN      

1 1 
Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường 

≤ 8 giờ 
x x x  

2 2 Ghi điện tim cấp cứu tại giường x x x  

3 3 Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục ≤ 8 giờ x x x  

4 5 Làm test phục hồi máu mao mạch x x x x 

5 51 Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ x x x x 
  B. HÔ HẤP     

6 57 Thở oxy qua gọng kính (£ 8 giờ) x x x x 

7 58 Thở oxy qua mặt nạ không có túi (£ 8 giờ) x x x x 

8 64 
Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người 

lớn và trẻ em 
x x x x 

9 65 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ x x x x 



  

 

TT 

TT 

theo 

TT43 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN 

TUYẾN KỸ 

THUẬT 

A B C D 

10 86 Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) x x x x 

11 157 Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn x x x x 

12 158 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản x x x x 
  C. THẬN - LỌC MÁU     

13 160 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang x x x x 

14 164 Thông bàng quang x x x x 
  Đ. TIÊU HOÁ     

15 216 Đặt ống thông dạ dày x x x x 

16 218 Rửa dạ dày cấp cứu x x x x 

17 221 Thụt tháo x x x x 

18 222 Thụt giữ x x x x 

19 223 Đặt ống thông hậu môn x x x x 
  E. TOÀN THÂN      

20 251 
Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch (một lần 

chọc kim qua da) 
x x x x 

21 252 Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ x x x x 

22 270 Ga rô hoặc băng ép cầm máu x x x x 

23 276 Cố định tạm thời người bệnh gãy xương x x x x 

24 277 Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng x x x x 
  G. XÉT NGHIỆM      

25 284 Định nhóm máu tại giường x x x x 
  H. THĂM DÒ KHÁC     

26 303 Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh x x x  

 II. NỘI KHOA     

  A. HÔ HẤP     

27 63 Siêu âm màng phổi cấp cứu x x x  

  B. TIM MẠCH     

28 85 Điện tim thường x x x x 

29 111 Nghiệm pháp atropin x x x  

30 112 Siêu âm Doppler mạch máu x x x  

31 119 Siêu âm tim cấp cứu tại giường x x x  

  C. THẦN KINH     

32 150 Hút đờm hầu họng x x x x 

33 163 Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN x x x  

  D. THẬN TIẾT NIỆU     

34 188 Đặt sonde bàng quang x x x  

35 211 Nong niệu đạo và đặt sonde đái x x   



  

 

TT 

TT 
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DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN 

TUYẾN KỸ 

THUẬT 

A B C D 

  Đ. TIÊU HÓA     

36 233 Rửa bàng quang x x x  

37 244 Đặt ống thông dạ dày x x x x 

38 247 Đặt ống thông hậu môn x x x x 

39 338 Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng x x x x 

40 339 Thụt tháo phân x x x x 
 V. DA LIỄU     

  B. NGOẠI KHOA     

  1. Thủ thuật     

41 44 Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện x x x  

42 45 Điều trị hạt cơm bằng đốt điện x x x  

43 46 Điều trị u mềm treo bằng đốt điện x x x  

44 47 Điều trị dày sừng da đầu bằng đốt điện x x x  

45 48 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện x x x  

46 49 Điều trị sẩn cục bằng đốt điện x x x  

47 50 Điều trị bớt sùi bằng đốt điện x x x  

 VIII. Y HỌC CỔ TRUYỀN     

  A. KỸ THUẬT CHUNG     

48 7 Cấy chỉ  x x x  

49 15 Sắc thuốc thang và đóng gói thuốc bằng máy x x x  

50 19 Xông thuốc bằng máy x x x  

51 20 Xông hơi thuốc  x x x x 

52 22 Sắc thuốc thang x x x x 
  Đ. CẤY CHỈ     

53 230 Cấy chỉ điều trị viêm mũi dị ứng x x x  

54 233 Cấy chỉ điều trị mày đay x x x  

55 241 Cấy chỉ điều trị hội chứng thắt lưng- hông x x x  

56 242 Cấy chỉ điều trị đau đầu, đau nửa đầu x x x  

57 243 Cấy chỉ điều trị mất ngủ x x x  

58 244 Cấy chỉ điều trị nấc x x x  

59 251 Cấy chỉ điều trị đau thần kinh liên sườn x x x  

60 263 Cấy chỉ điều trịrối loạn tiêu hóa x x x  

61 268 Cấy chỉ điều trị đau lưng x x x  

62 271 Cấy chỉ điều trị rối loạn kinh nguyệt x x x  

63 272 Cấy chỉ điều trị đau bụng kinh x x x  

64 274 Cấy chỉ điều trị hội chứng tiền mãn kinh x x x  

65 275 Cấy chỉ điều trị di tinh x x x  
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66 276 Cấy chỉ điều trị liệt dương x x x  

 IX. GÂY MÊ HỒI SỨC     

  A. CÁC KỸ THUẬT     

67 6 Cấp cứu cao huyết áp x x x  

68 8 Cấp cứu ngừng tim x x x  

69 10 Cấp cứu tụt huyết áp x x x  

70 12 Chăm sóc catheter động mạch x x x  

71 13 Chăm sóc catheter tĩnh mạch x x x  

72 15 Chọc tĩnh mạch cảnh ngoài x x x  

73 16 Chọc tĩnh mạch cảnh trong x x x  

74 17 Chọc tĩnh mạch đùi x x x  

75 18 Chọc tĩnh mạch dưới đòn x x x  

76 21 Chống hạ thân nhiệt trong hoặc sau phẫu thuật x x x  

77 28 Đặt catheter tĩnh mạch cảnh ngoài x x x  

78 46 
Đặt nội khí quản với thuốc mê tĩnh mạch, thuốc mê hô 

hấp 
x x x  

79 66 Kỹ thuật gây mê tĩnh mạch trong nạo hút thai x x x  

80 84 Kỹ thuật gây tê khoang cùng x x x  

81 195 Truyền dịch thường qui x x x  

  B. GÂY MÊ     

82 322 Gây mê phẫu thuật cắt bao da qui đầu do dính hoặc dài x x x  

83 348 Gây mê phẫu thuật cắt da thừa cạnh hậu môn x x x  

  C. HỒI SỨC     

84 1740 Hồi sức phẫu thuật cắt bao da qui đầu do dính hoặc dài x x x  

85 1766 Hồi sức phẫu thuật cắt da thừa cạnh hậu môn x x x  

  D. GÂY TÊ     

86 3142 Gây tê phẫu thuật cắt bao da qui đầu do dính hoặc dài x x x x  

87 3168 Gây tê phẫu thuật cắt da thừa cạnh hậu môn x x x  

 X. NGOẠI     

  B. TIM MẠCH - LỒNG NGỰC     

  1. Cấp cứu chấn thương- vết thương ngực     

88 164 Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản x x x x 
  C. TIẾT NIỆU-SINH DỤC     

  5. Sinh dục     

89 405 Nong niệu đạo x x x  

90 410 Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài x x x  

91 411 Cắt hẹp bao quy đầu x x x x 



  

 

TT 

TT 
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TUYẾN KỸ 

THUẬT 

A B C D 

92 412 Mở rộng lỗ sáo x x x x 
  D. TIÊU HÓA     

  7. Tầng sinh môn     

93 549 
Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan – 

Morgan hoặc Ferguson) 
x x x  

94 550 Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển có sử dụng dụng cụ hỗ trợ x x x  

95 551 Phẫu thuật lấy toàn bộ trĩ vòng X X   

96 552 Phẫu thuật Longo x x   

97 553 Phẫu thuật Longo kết hợp với khâu treo trĩ x x   

98 554 Phẫu thuật khâu treo và triệt mạch trĩ (THD) x x   

99 561 
Điều trị nứt kẽ hậu môn bằng cắt cơ tròn trong (vị trí 3 

giờ và 9 giờ) 
x x x  

10

0 
565 Phẫu thuật cắt da thừa cạnh hậu môn x x x  

10

1 
566 Phẫu thuật cắt u nhú ống hậu môn (condylome) x x x  

10

2 
567 Cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp…) x x x  

  G. CHẤN THƯƠNG – CHỈNH HÌNH     

10

3 
954 Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu x x x  

 XIII. PHỤ SẢN     

  A. SẢN KHOA     

10

4 
30 Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo x x x  

10

5 
40 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn x x x x 

10

6 
41 Khám thai x x x x 

10

7 
48 Nong cổ tử cung do bế sản dịch x x x  

10

8 
50 Điều trị tắc tia sữa bằng máy hút x x x  

10

9 
51 Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại x x x  

11

0 
54 Chích áp xe tầng sinh môn x x x  

  B. PHỤ KHOA     

11

1 
143 Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung x x x  

11 144 Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo x x x  



  

 

TT 

TT 
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2 

11

3 
146 

Điều trị viêm dính tiểu khung bằng hồng ngoại, sóng 

ngắn 
x x x  

11

4 
147 Cắt u thành âm đạo x x x  

11

5 
148 Lấy dị vật âm đạo x x x  

11

6 
150 Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn x x x  

11

7 
151 Chích áp xe tuyến Bartholin x x x  

11

8 
152 Bóc nang tuyến Bartholin x x x  

11

9 
153 Trích rạch màng trinh do ứ máu kinh x x x  

12

0 
155 Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn x x x  

12

1 
156 Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính x x x  

12

2 
157 Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết x x x  

12

3 
164 Khám nam khoa x x x  

12

4 
165 Khám phụ khoa x x x x 

12

5 
167 Làm thuốc âm đạo x x x x 

  Đ. KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH     

12

6 
225 Cấy- tháo thuốc tránh thai (loại nhiều nang) x x x x 

12

7 
226 Cấy- tháo thuốc tránh thai (loại một nang) x x x  

12

8 
228 Đặt và tháo dụng cụ tử cung x x x x 

  E. PHÁ THAI     

12

9 
237 Hút thai dưới siêu âm x x   

13

0 
238 

Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương 

pháp hút chân không  
x x x  

13

1 
239 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần x x x  



  

 

TT 

TT 
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13

2 
241 

Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân 

không 
x x x x 

 XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG     

  A. VẬT LÝ TRỊ LIỆU (nhân viên y tế trực tiếp 

điều trị cho người bệnh) 
    

13

3 
1 Điều trị bằng sóng ngắn x x x  

13

4 
5 Điều trị bằng dòng điện một chiều đều x x x  

13

5 
9 Điều trị bằng sóng xung kích x x x  

13

6 
11 Điều trị bằng tia hồng ngoại x x x x 

13

7 
16 Điều trị bằng nhiệt nóng (chườm nóng) x x x x 

  
Đ. KỸ THUẬT THĂM DÒ, LƯỢNG GIÁ, CHẨN 

ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

(nhân viên y tế trực tiếp thực hiện) 

    

13

8 
120 Lượng giá chức năng sinh hoạt hàng ngày x x x  

 XVIII. ĐIỆN QUANG     

  A. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN     

  1. Siêu âm đầu, cổ     

13

9 
1 Siêu âm tuyến giáp x x x  

14

0 
2 Siêu âm các tuyến nước bọt x x x  

  3. Siêu âm ổ bụng     

14

1 
15 Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) x x x  

14

2 
16 

Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng 

quang, tiền liệt tuyến) 
x x x  

14

3 
17 Siêu âm tiền liệt tuyến qua trực tràng x x x  

14

4 
18 Siêu âm tử cung phần phụ x x x  

14

5 
19 Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) x x   

14

6 
20 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) x x x  

14

7 
25 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ x x   
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14

8 
26 

Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, 

động mạch tử cung) 
x x   

14

9 
27 Siêu âm 3D/4D khối u x x   

15

0 
28 Siêu âm 3D/4D thai nhi x x   

  4. Siêu âm sản phụ khoa     

15

1 
30 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng x x x  

15

2 
31 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo x x x  

15

3 
32 Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng x x   

15

4 
33 

Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm 

đạo 
x x   

15

5 
34 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu x x x  

15

6 
35 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa x x x  

15

7 
36 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối x x x  

15

8 
37 Siêu âm Doppler động mạch tử cung x x   

15

9 
38 Siêu âm Doppler thai nhi 3 tháng đầu x x   

16

0 
39 Siêu âm Doppler thai nhi 3 tháng giữa x x   

16

1 
40 Siêu âm Doppler thai nhi 3 tháng cuối x x   

16

2 
41 Siêu âm 3D/4D thai nhi x x   

16

3 
42 Siêu âm tầm soát dị tật thai nhi x x   

  7. Siêu âm vú     

16

4 
54 Siêu âm tuyến vú hai bên x x   

16

5 
55 Siêu âm Doppler tuyến vú x x   

  8. Siêu âm bộ phận sinh dục nam     

16

6 
57 Siêu tinh hoàn hai bên x x   

16

7 
58 Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên x x   
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16

8 
59 Siêu âm dương vật x x   

16

9 
60 Siêu âm Doppler dương vật x    

  B. CHỤP XQUANG CHẨN ĐOÁN THƯỜNG 

QUY HOẶC KỸ THUẬT SỐ (CR hoặc DR) 
    

  1. Chụp Xquang chẩn đoán thường quy     

17

0 
91 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng  x x x  

17

1 
92 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên  x x x x 

17

2 
93 Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng  x x x x 

17

3 
94 Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn  x x x  

17

4 
95 Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze  x x x  

17

5 
96 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng  x x x  

17

6 
97 Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên  x x x  

17

7 
98 Chụp Xquang khung chậu thẳng  x x x x 

17

8 
99 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch  x x x x 

17

9 
100 Chụp Xquang khớp vai thẳng  x x x x 

18

0 
102 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng  x x x x 

18

1 
103 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng  x x x x 

18

2 
104 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch  x x x x 

18

3 
105 Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle)  x x x x 

18

4 
106 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng  x x x x 

18

5 
107 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch  x x x x 

18

6 
108 

Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc 

chếch  
x x x x 

18

7 
109 Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên  x x x x 
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18

8 
110 Chụp Xquang khớp háng nghiêng  x x x  

18

9 
111 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng  x x x x 

19

0 
112 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch  x x x x 

19

1 
114 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng  x x x x 

19

2 
115 

Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc 

chếch  
x x x x 

19

3 
116 

Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng 

hoặc chếch  
x x x x 

19

4 
117 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng  x x x x 

19

5 
119 Chụp Xquang ngực thẳng  x x x x 

19

6 
120 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên  x x x x 

19

7 
121 Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng  x x x  

19

8 
122 Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch  x x x  

19

9 
123 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn  x x x x 

20

0 
124 Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng  x x x x 

20

1 
125 

Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc 

nghiêng  
x x x x 

 XXII. HUYẾT HỌC-TRUYỀN MÁU     

  A. XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU     

20

2 
2 

Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các 

tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự 

động 

x x x x 

20

3 
6 

Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: 

Activated Partial Thromboplastin Time) (Tên khác: 

TCK) bằng máy bán tự động. 

x x x  

20

4 
9 

Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time) bằng 

máy bán tự động 
x x x  

20

5 
12 

Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu 

toos1), phương pháp gián tiếp, bằng máy bán tự động 
x x x  

20

6 
19 Thời gian máu chảy phương pháp Duke x x x x 
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20

7 
117 Định lượng sắt huyết thanh x x x  

  C. TẾ BÀO HỌC     

20

8 
120 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm 

tổng trở) 
x x x  

20

9 
138 

Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương 

pháp thủ công) 
x x x x 

21

0 
142 Máu lắng bằng phương pháp thủ công x x x x 

21

1 
149 

Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp 

thủ công) 
x x x x 

21

2 
154 

Xét nghiệm các laoij dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào 

học 
x x x  

  D. HUYẾT THANH HỌC NHÓM MÁU     

21

3 
280 Định lượng nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật phiến đá) x x x  

21

4 
292 Định lượng nhóm máu hệ Rh (D) (kỹ thuật phiến đá) x x x  

 XXIII. HÓA SINH     

  A. MÁU     

21

5 
3 Định lượng Acid Uric x x x  

21

6 
7 Định lượng Albumin x x x  

21

7 
10 Đo hoạt độ Amylase x x x  

21

8 
19 Đo hoạt độ ALT (GPT) x x x  

21

9 
20 Đo hoạt độ AST (GOT) x x x  

22

0 
25 Định lượng Bilirubin trực tiếp x x x  

22

1 
27 Định lượng Bilirubin toàn phần x x x  

22

2 
29 Định lượng Calci toàn phần x x x  

22

3 
41 Định lượng Cholesterol toàn phần x x x  

22

4 
42 Đo hoạt độ CK (Creatin kine) x x x  

22 51 Định lượng Creatinin x x x  
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5 

22

6 
63 Định lượng Ferritin x x x  

22

7 
75 Định lượng Glucose x x x  

22

8 
76 Định lượng Globulin x x x  

22

9 
77 Đo hoạt độ GGT (Gâm Glutamyl Transferase) x x x  

23

0 
84 

Định lượng HDL-C (Hibh density lipoprotein 

Cholesterol) 
x x x  

23

1 
112 

Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein 

Cholesterol) 
x x x  

23

2 
133 Định lượng Protein toàn phần x x x  

23

3 
143 Định lượng Sắt x x x  

23

4 
158 Định lượng Triglycerid x x x x 

23

5 
166 Định lượng Urê x x x x 

  B. NƯỚC TIỂU     

23

6 
173 Định tính Amphetamin (test nhanh) x x x  

23

7 
179 Định tính beta hCG (test nhanh) x x x x 

23

8 
193 Định tính Opiate  (test nhanh) x x x  

23

9 
194 Định tính Morphin  (test nhanh) x x x  

24

0 
195 Định tính Codein (test nhanh) x x x  

24

1 
196 Định tính Heroin (test nhanh) x x x  

24

2 
206 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) x x x x 

 

 

 

  



  

 

PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH 

CHỮA BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ VIỆT SING 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày  01 /12/2023 của Sở Y tế) 

 

TT 
Họ và 

tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề  

Vị trí chuyên 

môn 

Chức 

danh phụ 

trách 

1 

ĐỖ 

XUÂN 

XƯƠNG 

QY420001/CC

HN-BQP, ngày 

29/09/2021 

KBCB Đa khoa, 

chuyên khoa Nội 

chung, Siêu âm 

tổng quát 

Từ 07h30 – 

20h30, thứ Hai 

đến Chủ nhật  

hàng tuần 

Bác sĩ KCB 

chuyên khoa 

Nội, siêu âm   

  

2 

NGHIÊ

M ĐÌNH 

ĐỨC 

060037/CCHN

-BQP, ngày 

19/02/2016 

KBCB Nội khoa, 

chuyên khoa Nội 

thần kinh  

Từ 07h30 – 

20h30, thứ Hai 

đến Chủ nhật  

hàng tuần 

Bác sĩ KCB 

chuyên khoa 

Nội 

Phụ trách 

CK Nội 

3 

VŨ 

ĐÌNH 

THÀNH 

018413/HNO-

CCHN, ngày 

03/02/2016 

KBCB chuyên 

khoa Ngoại. 

Từ 07h30 – 

20h30, thứ Hai 

đến Chủ nhật  

hàng tuần 

Bác sĩ KCB 

chuyên khoa 

Ngoại 

Người 

chịu 

TNCMKT 

PK; Phụ 

trách CK 

Ngoại 

4 
LÊ VĂN 

HỐT 

007923/HNO-

CCHN ngày 

17/10/2013 

KBCB chuyên 

khoa Ngoại tiết 

niệu, Ung bướu 

Từ 07h30 – 

20h30, thứ Hai 

đến Chủ nhật  

hàng tuần 

Bác sĩ KCB 

chuyên khoa 

Ngoại tiết niệu 

  

5 

MÙI 

QUÝ 

CHIẾN 

001954/HNO-

CCHN, ngày 

24/09/2012 

KBCB chuyên 

khoa Ngoại 

Từ 07h30 – 

20h30, thứ Hai 

đến Chủ nhật  

hàng tuần 

Bác sĩ KCB 

chuyên khoa 

Ngoại 

  

6 

NGUYỄ

N TIẾN 

THẠCH 

009913/HNO-

CCHN, ngày 

28/11/2013 

KBCB chuyên 

khoa Gây mê hồi 

sức 

Từ 07h30 – 

20h30, thứ Hai 

đến Chủ nhật  

hàng tuần 

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa 

bệnh chuyên 

khoa Gây mê 

hồi sức 

  

7 

NGUYỄ

N VĂN 

AN 

005598/BG-

CCHN, ngày 

11/08/2016 

KBCB chuyên 

khoa phụ sản 

Từ 07h30 – 

20h30, thứ Hai 

đến Chủ nhật  

hàng tuần 

Bác sĩ KCB 

chuyên khoa 

Phụ sản 

Phụ trách 

CK Sản 

phụ 

8 

NGÔ 

THỊ 

BẠCH 

TUYẾT 

000324/NB-

CCHN, ngày 

27/05/2013 

KBCB chuyên 

khoa Phụ sản và 

siêu âm Sản phụ 

khoa 

Từ 07h30 – 

20h30, thứ Hai 

đến Chủ nhật  

hàng tuần 

Bác sĩ KCB 

chuyên khoa 

Phụ sản, siêu 

âm sản phụ 

khoa 

  

9 

NGUYỄ

N VĂN 

TƯỜNG 

060033/CCHN

-BQP, ngày 

19/02/2016 

KBCB chuyên 

khoa Nội Truyền 

nhiễm, Da liễu 

Từ 07h30 – 

20h30, thứ Hai 

đến Chủ nhật  

hàng tuần 

Bác sĩ KBCB 

Da liễu 

Phụ trách 

CK Da 

liễu 
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10 

NGUYỄ

N THỊ 

NGHĨA 

HẰNG 

0003225/BYT-

CCHN, ngày 

13/05/2014 

KBCB chuyên 

khoa Vật lý trị 

liệu, PHCN, 

YHCT 

Từ 07h30 – 

20h30, thứ Hai 

đến Chủ nhật  

hàng tuần 

KCB chuyên 

khoa Vật lý trị 

liệu, YHCT 

Phụ trách 

CK YHCT 

11 

BẠCH 

THỊ 

THƯƠN

G 

0021257/BYT-

CCHN, ngày 

28/07/2014 và 

QĐ 2144/QĐ-

BYT, ngày 

26/05/2016 

KBCB chuyên 

khoa Phục hồi 

chức năng 

Từ 07h30 – 

20h30, thứ Hai 

đến Chủ nhật  

hàng tuần 

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa 

Phục hồi chức 

năng 

Phụ trách 

CK PHCN 

12 

NGUYỄ

N VĂN 

ĐÁNG 

060003/CCHN

-BQP, ngày 

19/02/2016 

KBCB chuyên 

khoa CĐHA 

Từ 07h30 – 

20h30, thứ Hai 

đến Chủ nhật  

hàng tuần 

Bác sĩ KCB 

chuyên khoa 

chẩn đoán hình 

ảnh 

Phụ trách 

CK 

CĐHA 

13 

ĐỖ 

KHẮC 

MẠNH 

0005075/TB-

CCHN, ngày 

23/10/2023 

KBCB chuyên 

khoa CĐHA 

Từ 07h30 – 

20h30, thứ Hai 

đến Chủ nhật  

hàng tuần 

Bác sĩ siêu âm   

14 

NGUYỄ

N VĂN 

LÊ 

000926/BN-

CCHN 

18.9.2013 

Thực hiện nhiệm 

vụ Điều dưỡng 

theo Quyết định 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ 

Từ 07h30 – 

20h30, thứ Hai 

đến Chủ nhật  

hàng tuần 

Phụ Bác sĩ 

trong phòng 

XQ 

  

15 

NGUYỄ

N LAN 

ANH 

037363/HNO-

CCHN 

13.3.2023 

Thực hiện nhiệm 

vụ Điều dưỡng 

theo Quyết định 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ 

Từ 07h30 – 

20h30, thứ Hai 

đến Chủ nhật  

hàng tuần 

Phụ Siêu âm, 

Xquang 
  

16 

PHẠM 

VĂN 

CHIỂN 

0003663/BN-

CCHN, ngày 

25/02/2016 

Cử nhân Xét 

nghiệm, thực hiện 

các kỹ thuật xét 

nghiệm huyết 

học, sinh hóa, vi 

sinh, ký sinh 

trùng 

Từ 07h30 – 

20h30, thứ Hai 

đến Chủ nhật  

hàng tuần 

Cử nhân xét 

nghiệm y học 

Phụ trách 

CK Xét 

nghiệm 

17 

NGUYỄ

N ĐỨC 

ĐẠT 

005435/BN-

CCHN, ngày 

05/08/2020 

KTV Xét nghiệm 

Y học 

Từ 07h30 – 

20h30, thứ Hai 

đến Chủ nhật  

hàng tuần 

KTV xét 

nghiệm y học 
  

18 

TRẦN 

THỊ 

HOÀN 

005037/BN-

CCHN ngày 

12.6.2019 

KTV Xét nghiệm 

Y học 

Từ 07h30 – 

20h30, thứ Hai 

đến Chủ nhật  

hàng tuần 

KTV xét 

nghiệm y học 
  



  

 

TT 
Họ và 

tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề  

Vị trí chuyên 

môn 

Chức 

danh phụ 

trách 

19 

NGUYỄ

N THI 

DUNG 

001399/BN-

CCHN ngày 

6.11.2023 

Thực hiện nhiệm 

vụ Điều dưỡng 

theo Quyết định 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ 

Từ 07h30 – 

20h30, thứ Hai 

đến Chủ nhật  

hàng tuần 

Trung cấp 

Điều dưỡng 
  

20 

NGUYỄ

N THỊ 

KIM 

OANH 

004027/BN-

CCHN ngày  

26.12.2016 

Thực hiện nhiệm 

vụ Điều dưỡng 

theo Quyết định 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ 

Từ 07h30 – 

20h30, thứ Hai 

đến Chủ nhật  

hàng tuần 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 
  

21 

TRƯƠN

G CÔNG 

THÍCH 

037290/HNO-

CCHN ngày 

06.3.2023 

Thực hiện nhiệm 

vụ Điều dưỡng 

theo TTLT 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Từ 07h30 – 

20h30, thứ Hai 

đến Chủ nhật  

hàng tuần 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 
  

22 

TRẦN 

THỊ 

HỒNG 

037309/HNO-

CCHN ngày 

06.3.2023 

Thực hiện nhiệm 

vụ Điều dưỡng 

theo Quyết định 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ 

Từ 07h30 – 

20h30, thứ Hai 

đến Chủ nhật  

hàng tuần 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 
  

23 

TRẦN 

THỊ 

SANG 

033850/HNO-

CCHN nghày 

08.12.2021 

Thực hiện nhiệm 

vụ Điều dưỡng 

theo Quyết định 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ 

Từ 07h30 – 

20h30, thứ Hai 

đến Chủ nhật  

hàng tuần 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 
  

24 

NGUYỄ

N THỊ 

LIÊN 

033972/HNO-

CCHN ngày 

16.12.2021 

Thực hiện nhiệm 

vụ Điều dưỡng 

theo TTLT 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Từ 07h30 – 

20h30, thứ Hai 

đến Chủ nhật  

hàng tuần 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 
  

25 
VŨ THỊ 

LAN 

001192/BN-

CCHN ngày  

30.10.2013 

Thực hiện nhiệm 

vụ Điều dưỡng 

theo Quyết định 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ 

Từ 07h30 – 

20h30, thứ Hai 

đến Chủ nhật  

hàng tuần 

 Điều dưỡng   
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